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Kiến trúc - Quy hoạch

1 Bùi Đắc Duy 12/08/1994 Nam
Quản lý kiến trúc - quy 

hoạch 

Phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị
Sở Xây dựng

Kiến trúc - Quy 

hoạch

2 Nguyễn Hữu Hiệp 15/10/1998 Nam
Quản lý kiến trúc - quy 

hoạch 

Phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị
Sở Xây dựng

Kiến trúc - Quy 

hoạch

3 Nguyễn Huỳnh Nhung 15/11/2000 Nữ
Quản lý kiến trúc - quy 

hoạch 

Phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị
Sở Xây dựng

Kiến trúc - Quy 

hoạch

4 Lê Thanh Tân 29/10/1995 Nam
Quản lý kiến trúc - quy 

hoạch 

Phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị
Sở Xây dựng

Kiến trúc - Quy 

hoạch

5 Huỳnh Văn Út 13/03/1979 Nam
Quản lý kiến trúc - quy 

hoạch 

Phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị
Sở Xây dựng

Kiến trúc - Quy 

hoạch

Quản lý Xây dựng

1 Trần Minh Đức 22/07/1996 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

2 Phạm Minh 31/05/1989 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

3 Bùi Văn Nam 15/09/1990 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng
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4 Võ Thị Kim Nguyên 20/10/1992 Nữ Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý xây dựng

5 Lê Thị Kim Oanh 13/07/1996 Nữ Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý xây dựng

6 Đào Vũ Vinh Quang 04/03/1989 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

7 Lê Công Tĩnh 20/03/1999 Nam Quản lý kinh tế xây dựng
Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

8 Nguyễn Công Tuấn 23/08/1992 Nam Quản lý kinh tế xây dựng
Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

9 Lê Anh Thư 28/05/1997 Nữ Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý xây dựng

10 Phan Ngọc Thương 19/05/1998 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

11 Đoàn Minh Trí 05/02/1996 Nam
Quản lý hoạt động xây 

dựng

Phòng Quản lý xây 

dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

12 Võ Minh Triết 19/09/1993 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý xây dựng

13 Bùi Thanh Trọng 01/06/1985 Nam Quản lý kinh tế xây dựng
Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng Quản lý Xây dựng

Quản lý đô thị và Nhà ở

1 Trần Khương Duy 12/09/1994 Nam
Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản

Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở
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2 Võ Hoàng Minh 12/8/1997 Nam
 Quản lý hạ tầng và phát 

triển đô thị
Phòng Quản lý đô thị

UBND thị xã 

Hòa Thành

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở

3 Nguyễn Thị Bích Nhị 05/08/1990 Nữ
Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản

Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở

4 Nguyễn Lý Tố Quyên 19/03/1993 Nữ
Quản lý hạ tầng và phát 

triển đô thị
Phòng Quản lý đô thị

UBND thị xã 

Hòa Thành

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở

5 Phạm Trung 04/08/1988 Nam
Quản lý hạ tầng và phát 

triển đô thị
Phòng Quản lý đô thị

UBND thị xã 

Hòa Thành

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở

6 Nguyễn Bảo Việt 26/06/2001 Nam
Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản

Phòng Quản lý nhà và 

Vật liệu xây dựng
Sở Xây dựng

Quản lý về đô thị - 

Nhà ở

Xây dựng chính quyền, công tác thanh niên

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 18/04/1999 Nữ
Công tác Xây dựng chính 

quyền

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

2 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 09/01/1996 Nữ

Quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Phòng Nội vụ

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

3 Võ Nguyễn Phúc Ngọc 17/02/1998 Nữ
Công tác Xây dựng chính 

quyền

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

4
Nguyễn Ngọc 

Phương
Quyên 16/03/2001 Nữ

Quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Phòng Nội vụ

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên
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5 Nguyễn Duy Tính 18/09/1998 Nam
Công tác Xây dựng chính 

quyền

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

6
Nguyễn Ngọc 

Thanh 
Tuyền 03/09/1998 Nữ

Quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Phòng Nội vụ

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

7 Trần Thụy Huyền Trân 09/02/2000 Nữ

Quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Phòng Nội vụ

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

8 Sứ Trần Huyền Trân 25/04/2000 Nữ

Quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Phòng Nội vụ

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Xây dựng chính 

quyền, công tác 

thanh niên

Cải cách hành chính

1 Nguyễn Thị Thuỳ An 28/06/1998 Nữ
Công tác Cải cách hành 

chính

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ Cải cách hành chính

2 Lê Thị Ngọc Ánh 02/02/2001 Nữ
Công tác Cải cách hành 

chính

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ Cải cách hành chính

3 Nguyễn Thị Thu Hương 14/03/2000 Nữ Cải cách hành chính Phòng Nội vụ
UBND huyện Gò 

Dầu
Cải cách hành chính

4 Trần Hoài Phúc 11/07/1999 Nam
Công tác Cải cách hành 

chính

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ Cải cách hành chính

5 Nguyễn Quốc Tường 05/03/2000 Nam Cải cách hành chính Phòng Nội vụ
UBND huyện Gò 

Dầu
Cải cách hành chính

6 Nguyễn Hoàng Thanh 27/9/2000 Nam
Công tác Cải cách hành 

chính

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Cải cách 

hành chính

Sở Nội vụ
Con thương 

binh loại A
Cải cách hành chính
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7 Phạm Vũ Anh Thư 20/09/2000 Nữ Cải cách hành chính Phòng Nội vụ
UBND huyện Gò 

Dầu
Cải cách hành chính

8 Nguyễn Nhật Viên 28/09/1998 Nữ Cải cách hành chính Phòng Nội vụ
UBND huyện Gò 

Dầu
Cải cách hành chính

Bộ máy - biên chế

1 Đoàn Duy Cường 16/04/1990 Nam Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nghĩa vụ 

tham gia 

CANN xuất ngũ

Bộ máy - biên chế

2 Phan Diệu Hiền 10/08/1998 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế 
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

3 Nguyễn Trung Hiếu 18/09/1999 Nam Quản lý tổ chức bộ máy
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

4 Trần Nguyễn Thanh Huyền 21/01/2000 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

5 Lê Thị Như Huỳnh 24/08/1998 Nữ Quản lý tổ chức bộ máy
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

6 Dương Quốc Kiệt 03/05/1997 Nam
Quản lý tổ chức-biên chế 

và hội 
Phòng Nội vụ huyện

UBND huyện 

Châu Thành
Bộ máy - biên chế

7 Nguyễn Đình Mạnh 12/08/1990 Nam Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế 
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

8 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/07/1999 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

9 Phạm Công Nguyên 24/11/1989 Nam Quản lý tổ chức bộ máy
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

10 Hồ Thị Huỳnh Như 25/06/2000 Nữ
Quản lý tổ chức-biên chế 

và hội 
Phòng Nội vụ huyện

UBND huyện 

Châu Thành
Bộ máy - biên chế

11 Thái Nguyễn Minh Phúc 18/08/1999 Nam Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế
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12 Phạm Minh Tân 21/05/1999 Nam Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

13 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/04/1999 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế 
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

14 Đoàn Thị Kim Thoa 26/02/2000 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

15 Lê Phạm Minh Thông 11/10/1998 Nam Quản lý tổ chức bộ máy
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

16 Nguyễn Thị Trang 02/11/1994 Nữ Quản lý biên chế
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

17 Lê Trần Bảo Trân 12/09/1998 Nữ Quản lý tổ chức bộ máy
Phòng Tổ chức - Biên 

chế
Sở Nội vụ Bộ máy - biên chế

Tín ngưỡng, Tôn giáo

1
Nguyễn Hoàng 

Thanh 
Phong 26/01/1998 Nam

QLNN về Tín ngưỡng, 

Tôn giáo
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

Hạ sĩ quan, 

binh sĩ xuất ngũ

Tín ngưỡng, Tôn 

giáo

2 Võ Thị Anh Thi 09/05/1992 Nữ
QLNN về Tín ngưỡng, 

Tôn giáo
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

Tín ngưỡng, Tôn 

giáo

3 Phạm Huỳnh Ngọc Yến 21/04/2000 Nữ
QLNN về Tín ngưỡng, 

Tôn giáo
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

Tín ngưỡng, Tôn 

giáo

Ngoại giao, đối ngoại

1 Nguyễn Thị Bích Diễm 04/10/1991 Nữ

Quản lý Hội nghị, hội 

thảo có yếu tố nước ngoài 

(kiêm công tác phi chính 

phủ nước ngoài)

Phòng Lãnh sự - Hợp 

tác Quốc tế
Sở Ngoại vụ Ngoại giao, đối ngoại

Tổ chức nhân sự

1 Huỳnh Thị Thanh Hà 04/01/1985 Nữ Tổ chức nhân sự Văn phòng Sở Sở Công Thương Tổ chức nhân sự
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2 Vũ Thái Hoàng 04/08/1996 Nam
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Tổ chức nhân sự

3 Nguyễn Thị Tiểu Mi 09/10/1988 Nữ
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Tổ chức nhân sự

4 Nguyễn Bình Minh 03/09/2000 Nam
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Tổ chức nhân sự

5 Nguyễn Thị Kiều Ngân 28/11/1999 Nữ
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Tổ chức nhân sự

6 Nguyễn Đình Nhật 29/10/1992 Nam Tổ chức nhân sự Văn phòng Sở Công Thương

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ nghĩa 

vụ CAND xuất 

ngũ

Tổ chức nhân sự

7 Nguyễn Kiều Trúc Phương 01/01/1990 Nữ Tổ chức nhân sự Văn phòng Sở Sở Công Thương Tổ chức nhân sự

8 Nguyễn Trung Quốc 29/01/1997 Nam Tổ chức nhân sự Văn phòng Sở Sở Công Thương Tổ chức nhân sự

9 Dương Bích Tuyền 09/01/2000 Nữ
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Dân tộc thiểu số Tổ chức nhân sự

10 Nguyễn Triễn 18/01/1997 Nam
Quản lý nhân sự và đội 

ngũ
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Tổ chức nhân sự

Nông nghiệp Thủy lợi và Phát triển nông thôn
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1 Nguyễn Nhật Duy 09/10/2000 Nam
Quản lý công trình thủy 

lợi và nước sạch nông thôn

Phòng Kế hoạch, Kỹ 

thuật; Chi cục Thủy lợi

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

2 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 26/04/1995 Nữ
Quản lý công trình thủy 

lợi và nước sạch nông thôn

Phòng Kế hoạch, Kỹ 

thuật; Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

3 Nguyễn Thị Anh Đào 17/07/1993 Nữ
Quản lý về nông nghiệp 

và lâm nghiệp
Phòng Kinh tế

UBND thị xã 

Trảng Bàng

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

4 Nguyễn Quốc Khánh 25/02/1998 Nam
Quản lý công trình thủy 

lợi và nước sạch nông thôn

Phòng Kế hoạch, Kỹ 

thuật; Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

5 Ngô Phương Thảo 26/06/1996 Nữ
Quản lý về nông nghiệp 

và lâm nghiệp
Phòng Kinh tế

UBND thị xã 

Trảng Bàng 

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

6 Nguyễn Thị Thảo Trinh 23/04/1999 Nữ
Quản lý công trình thủy 

lợi và nước sạch nông thôn

Phòng Kế hoạch, Kỹ 

thuật ; Chi cục Thủy lợi

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Nông nghiệp Thủy 

lợi và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ rừng

1 Lâm Thành Đạt 19/05/1997 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Châu

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

2 Lê Phát Đạt 03/12/1995 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Biên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng
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3 Ngô Quốc Huy 21/11/2001 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Châu

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

4 Trần Anh Kiệt 06/11/2000 Nam Kiểm lâm Hạt kiểm Lâm Tân Biên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

5 Đỗ Hoàng Linh 05/05/1998 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Châu

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

6 Nguyễn Viết Luận 20/06/1987 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Biên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

7 Trần Minh Tiến 12/06/1993 Nam Kiểm Lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Biên

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

8 Nguyễn Minh Tú 11/12/2001 Nam Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Châu Thành - 

Bến Cầu; Chi cục 

Kiểm lâm

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

9 Đỗ Thanh Tuấn 02/06/2000 Nam Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Biên

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

10 Phí Ngọc Thi 15/12/2000 Nam Kiểm lâm
Hạt kiểm Lâm Tân 

Châu

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng
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11 Bùi Văn Võ 05/02/1997 Nam
Quản lý, bảo vệ rừng và 

bảo tồn thiên nhiên

Phòng Quản lý, Bảo vệ 

và Phát triển rừng

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kiểm lâm - Bảo vệ 

rừng

Kế hoạch - Đầu tư

1 Châu Hồng Bảo 20/11/1991 Nam
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/06/2000 Nữ Quản lý Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Kế hoạch - Đầu tư

3 Trần Hồ Triệu Dương 14/11/1996 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư

4 Trần Ngọc Đời 09/04/1989 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư

5 Trần Thị Mỹ Hạnh 17/02/1989 Nữ
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

6 Ngụy Ngô Nhựt Hảo 12/10/1996 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

7 Nguyễn Văn Hoa 19/12/1988 Nam
Quản lý quy hoạch - kế 

hoạch

Phòng Kế hoạch, Tài 

chính thuộc 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kế hoạch - Đầu tư

8 Trần Thiện Hoan 26/01/1989 Nam
Quản lý 

kế hoạch và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND thị xã 

Trảng Bàng 
Kế hoạch - Đầu tư

9 Đoàn Văn Hồng 04/06/1991 Nam
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư
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10 Đặng Quốc Huy 13/06/1996 Nam
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư

11
Nguyễn Trương 

Anh
Khải 04/04/1987 Nam

Quản lý kế hoạch và Đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Kế hoạch - Đầu tư

12 Nguyễn Thị Quốc Khánh 02/9/1997 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

13 Lương Mai Nhất Linh 05/12/1990 Nữ
Quản lý quy hoạch - kế 

hoạch

Phòng Kế hoạch, Tài 

chính thuộc Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kế hoạch - Đầu tư

14 Trần Thị Kim Ngân 13/11/1992 Nữ
Quản lý Kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND thị xã 

Hòa Thành

Con Thương 

binh loại A 

hạng 2/4
Kế hoạch - Đầu tư

15 Hà Thị Thảo Ngân 25/08/1999 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư

16 Lâm Ngọc Ngân 19/07/1999 Nữ
Quản lý 

kế hoạch và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND thị xã 

Trảng Bàng 
Kế hoạch - Đầu tư

17 Nguyễn Thị Nhi 18/11/1999 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư

18 Hứa Thị Thuỳ Nhung 30/01/1995 Nữ
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

19 Nguyễn Thị Huỳnh Như 23/04/1990 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Bến Cầu
Kế hoạch - Đầu tư
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20 Đinh Thành Phát 29/06/1993 Nam
Quản lý 

kế hoạch và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND thị xã 

Trảng Bàng 

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ có thời 

hạn trong 

CAND xuất ngũ

Kế hoạch - Đầu tư

21 Nguyễn Hoàng Phương 25/04/1995 Nam
Quản lý Kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính  - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Châu Thành
Kế hoạch - Đầu tư

22 Võ Thị Mai Phượng 14/11/1987 Nữ
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

23 Ngô Thị Như Quỳnh 04/08/1997 Nữ
Quản lý quy hoạch - kế 

hoạch

Phòng Kế hoạch, Tài 

chính thuộc Sở

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Kế hoạch - Đầu tư

24 Trần Xuân Tú 02/03/1998 Nữ
Quản lý Kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Kế hoạch - Đầu tư

25 Nguyễn Bá Túc 10/08/2002 Nam Quản lý Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Kế hoạch - Đầu tư

26 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/06/1996 Nữ
Quản lý kế hoạch và cơ 

sở vật chất giáo dục

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

27 Bùi Kim Tuyến 05/07/1987 Nữ Quản lý Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Kế hoạch - Đầu tư

28 Võ Thị Tỷ Tỷ 15/02/1999 Nữ Quản lý kế hoạch - đầu tư
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Kế hoạch - Đầu tư

29 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 13/8/2000 Nữ
Quản lý Kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Kế hoạch - Đầu tư
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30 Nguyễn Thị Anh Thư 18/01/1991 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

31 Trần Lê Anh Thư 17/06/2002 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

32 Nguyễn Ngọc Mai Thy 16/9/1993 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

33 Nguyễn Thị Thu Trang 11/01/1999 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

34 Nguyễn Bảo Trân 21/05/1996 Nữ
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Hòa Thành
Kế hoạch - Đầu tư

35 Nguyễn Minh Trí 10/02/1991 Nam
Quản lý kế hoạch và đầu 

tư

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Kế hoạch - Đầu tư

36 Đặng Thị Mỹ Trinh 02/01/1989 Nữ Quản lý Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Kế hoạch - Đầu tư

37 Dương Quốc Trung 15/11/1994 Nam Quản lý Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Kế hoạch - Đầu tư

Chăn nuôi - thú y

1 Lê Chánh Thái Dương 02/07/1991 Nam
Quản lý giống và kỹ thuật 

chăn nuôi

Phòng Chăn nuôi và 

Thú y; Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Chăn nuôi - thú y

2 Trần Thị Lan Trinh 22/01/2000 Nữ
Quản lý giống và kỹ thuật 

chăn nuôi

Phòng Chăn nuôi và 

Thú y; Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y

 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Chăn nuôi - thú y

Công nghệ thông tin
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1 Trần Hoàng Nam Anh 21/04/1998 Nam Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Sở Tài chính
Hạ sĩ quan binh 

sĩ xuất ngũ
Công nghệ thông tin

2 Nguyễn Huy Cường 19/08/2001 Nam Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Sở Công Thương Công nghệ thông tin

3 Võ Thành Nhân 13/09/1997 Nam Công nghệ thông tin
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Trảng Bàng 
Công nghệ thông tin

4 Nguyễn Anh Tú 22/9/1990 Nam Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Y tế Công nghệ thông tin

5 Phạm Xuân Trường 30/11/1999 Nam Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Sở Tài chính Công nghệ thông tin

Tài chính

1 Nguyễn Vũ Minh Anh 01/04/1998 Nữ
Quản lý Tài chính - Kế 

toán
Văn phòng Sở Sở Công Thương Tài chính

2 Phan Thị Như Anh 11/02/1992 Nữ Quản lý tài chính - kế toán
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Sở Y tế Tài chính

3 Nguyễn Phan Trâm Anh 14/11/2002 Nữ
Quản lý Tài chính hành 

chính sự nghiệp

Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp
Sở Tài chính Tài chính

4 Ngô Thị Thuỳ Dung 13/11/1993 Nữ
Quản lý tài chính - ngân 

sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND thành phố 

Tây Ninh
Tài chính

5 Nguyễn Bùi Ngọc Hân 12/10/1995 Nữ
Quản lý Tài chính hành 

chính sự nghiệp

Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp
Sở Tài chính Tài chính
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6
Nguyễn Thị 

Phương
Hoa 18/07/1996 Nữ Tài chính - ngân sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính

7 Trần Thị Kiều 27/01/1991 Nữ Tài chính - ngân sách
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính

8 Nguyễn Thị Tuyết Linh 10/08/1994 Nữ
Quản lý Tài chính - Kế 

toán
Văn phòng Sở Sở Công Thương Tài chính

9 Lê Thị Nhật Linh 07/07/2001 Nữ
Quản lý Tài chính - Kế 

toán
Văn phòng Sở Sở Công Thương Dân tộc thiểu số Tài chính

10 Lâm Thị Kim Ngân 30/12/2000 Nữ Tài chính - ngân sách
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính

11 Trần Hoài Ngọc 30/09/1992 Nữ
Quản lý tài chính - ngân 

sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND thành phố 

Tây Ninh
Tài chính

12 Phan Thị Cẩm Ngọc 25/03/1996 Nữ
Quản lý Tài chính hành 

chính sự nghiệp

Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp
Sở Tài chính 

Con thương 

binh
Tài chính

13 Tôn Thị Bích Phượng 02/01/1990 Nữ Tài chính - ngân sách
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính
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Ngày 

tháng 

năm sinh

14 Nguyễn Bình Tây 01/01/1984 Nam Tài chính - ngân sách
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính

15 Nguyễn Hồng Tiên 14/02/1990 Nữ Tài chính - ngân sách
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Tài chính

16 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/10/1993 Nữ
Quản lý tài chính - ngân 

sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND thành phố 

Tây Ninh
Tài chính

17 Nguyễn Thị Anh Thư 08/12/1999 Nữ
Quản lý tài chính - ngân 

sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Tài chính

18 Trần Thị Anh Thư 01/01/2001 Nữ
Quản lý tài chính - ngân 

sách

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

UBND thị xã 

Trảng Bàng 
Tài chính

19 Lưu Thị Xuân 07/12/1978 Nữ Quản lý tài chính - kế toán
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Sở Y tế Tài chính

Văn thư - Lưu trữ

1 Đỗ Thị Ngọc Lài 22/02/1987 Nữ Quản lý văn thư - lưu trữ Phòng Nội vụ
UBND thị xã 

Hòa Thành
Văn thư - lưu trữ

Thanh tra - Giải quyết khiếu nại tố cáo

1 Nguyễn Thị Vân Anh 02/03/2001 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

2 Trần Tô Nhã Châu 09/02/1994 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo
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3 Võ Tấn Duy 12/07/2000 Nam
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính
Thanh tra Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

4 Ngô Văn Hải 01/01/1991 Nam
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

5 Cao Chí Hải 06/06/1997 Nam Thanh tra Thanh tra
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/08/1980 Nữ Thanh tra Thanh tra huyện
UBND huyện 

Châu Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

7 Nguyễn Thế Hiển 09/09/1993 Nam
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

8 Nguyễn Chí Hiếu 11/02/1987 Nam
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

9 Trần Thị Thanh Hoài 30/11/1997 Nữ
Thanh tra phòng, chống 

tham nhũng

Phòng Thanh tra về 

phòng, chống tham 

nhũng, giám sát, kiểm tra 

và xử lý sau thanh tra 

(Phòng Nghiệp vụ 3)

Thanh tra tỉnh

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

10 Trần Thị Thanh Huyền 09/05/2000 Nữ Thanh tra Thanh tra Sở
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo
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11 Lê Thị Ngọc Huyền 12/09/1997 Nữ Thanh tra
Thanh tra Giao thông 

vận tải

Sở Giao thông 

vận tải

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

12 Lư Kim Hưng 28/03/1997 Nam Thanh tra
Thanh tra Giao thông 

vận tải

Sở Giao thông 

vận tải

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

13 Nguyễn Thị Ánh Hường 21/03/1998 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

14 Nguyễn Hào Kiệt 20/04/2001 Nam
Thanh tra phòng, chống 

tham nhũng

Phòng Thanh tra về 

phòng, chống tham 

nhũng, giám sát, kiểm tra 

và xử lý sau thanh tra 

(Phòng Nghiệp vụ 3)

Thanh tra tỉnh

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

15 Huỳnh Văn Khén 20/01/1992 Nam
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
Thanh tra

UBND thị xã 

Hòa Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

16 Trần Thị Lan 04/10/2001 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

17 Phan Tấn Lộc 23/09/1996 Nam
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
Thanh tra

UBND thị xã 

Hòa Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

18 Ngô Thị Kim Ngân 21/10/2000 Nữ
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
Thanh tra

UBND thị xã 

Hòa Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo
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19 Ngô Thanh Nhã 25/12/2001 Nam
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
Thanh tra

UBND thị xã 

Hòa Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

20 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/12/2000 Nữ Thanh tra
Thanh tra Giao thông 

vận tải

Sở Giao thông 

vận tải

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

21 Lê Bảo Quốc 31/08/1994 Nam Thanh tra Thanh tra
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

22 Lê Quang Tâm 03/01/1999 Nam Thanh tra Thanh tra Sở
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

23 Bùi Ngọc Toàn 25/03/2000 Nam
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

24 Nguyễn Hồng Tươi 28/10/1996 Nữ
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
Thanh tra

UBND thị xã 

Hòa Thành

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

25 Nguyễn Lan Tường 16/10/1999 Nữ Thanh tra Thanh tra
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

26 Đoàn Thị Phương Thanh 12/10/1995 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

27 Bùi Thị Thanh Thảo 14/06/1998 Nữ Thanh tra Thanh tra
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo
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28 Phạm Ngô Minh Trí 21/10/1999 Nam
Thanh tra phòng, chống 

tham nhũng

Phòng Thanh tra về 

phòng, chống tham 

nhũng, giám sát, kiểm tra 

và xử lý sau thanh tra 

(Phòng Nghiệp vụ 3)

Thanh tra tỉnh

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

29 Nguyễn Ngọc Nhã Trúc 13/11/2000 Nữ
Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính 
Thanh tra Sở Sở Tư pháp

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

30 Phan Thanh Vũ 27/03/1995 Nam Thanh tra
Thanh tra Giao thông 

vận tải

Sở Giao thông 

vận tải

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

31 Nguyễn Ngọc Hải Vy 24/12/2001 Nữ Thanh tra Thanh tra
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra - Giải 

quyết khiếu nại tố 

cáo

Quản lý đất đai

1 Lê Thế Anh 22/04/1994 Nam Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

2 Lê Văn Cường 09/02/1994 Nam Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

3 Trần Hữu Duy 19/09/2000 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý đất đai

4 Phan Văn Hậu 14/03/2001 Nam Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

5 Lê Hoàng Khang 27/02/2001 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Bến Cầu
Quản lý đất đai
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6 Trần Gia Mỹ 21/08/2001 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

7 Trần Thị Tuyết Nữ 18/10/1995 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý đất đai

8 Lâm Minh Nghĩa 25/08/1995 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý đất đai

9 Trần Thị Bảo Ngọc 02/04/1996 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Bến Cầu
Quản lý đất đai

10
Nguyễn Phạm 

Thanh
Nhàn 16/06/2001 Nam Quản lý đất đai

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý đất đai

11 Nguyễn Thị Thanh Nhi 05/02/1994 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

12 Nguyễn Thị Thảo Như 10/05/2000 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Tân Biên
Quản lý đất đai

13 Trương Hồng Phương 10/10/1995 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

14 Nguyễn Vũ Minh Phương 27/03/2001 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Bến Cầu
Quản lý đất đai

15 Ngô Thị Bích Phượng 25/02/1998 Nữ Thẩm định giá đất Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai
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16 Trần Thị Ngọc Phượng 03/07/1990 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

17 Lê Minh Quân 05/10/1996 Nam Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

18 Phạm Thanh Quốc 16/02/1998 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Tân Châu
Quản lý đất đai

19 Lê Thị Ngọc Trầm 27/8/1995 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Bến Cầu
Quản lý đất đai

20 Nguyễn Thị Bảo Trân 08/10/1997 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

21 Võ Trần Nhã Uyên 23/05/1997 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

22 Trần Thị Kim Vân 11/03/1997 Nữ Quản lý đăng ký đất đai Phòng Quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai

23 Nguyễn Thị Tường Vy 17/04/2001 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND huyện 

Dương Minh 

Châu

Quản lý đất đai

Quản lý môi trường

1 Nguyễn Bình An 26/01/1991 Nam
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

2 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 04/12/1999 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường
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3 Nguyễn Nhật Đăng Anh 15/07/1997 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

4 Trần Thị Mỹ Duyên 18/09/1994 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

5 Hà Anh Đào 17/04/1999 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

6 Huỳnh Phúc Đạt 04/11/1997 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

7 Trần Thành Đạt 22/07/1999 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

8 Quan Dân Hạnh 17/11/1990 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

9 Nguyễn Chí Hảo 04/09/1992 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

10 Nguyễn Khả Hân 12/01/1998 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

11 Lê Văn Hậu 04/12/2001 Nam
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường
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12 Nguyễn Minh Hoàng 05/04/1996 Nam
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

13 Nguyễn Minh Huy 20/06/1995 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

14 Nguyễn Ngọc Huyền 05/09/2000 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

15 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10/09/1992 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

16 Trần Nguyễn Duy Khanh 20/11/1989 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

17 Dương Thị Trúc Linh 27/08/1999 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

18 Lê Minh 22/01/1996 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nhiệm vụ 

tham gia 

CANN xuất ngũ

Quản lý môi trường

19 Trần Quang Minh 11/10/1993 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường
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20 Trần Hùng Nam 20/09/1996 Nam
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

21 Huỳnh Như Ngọc 12/12/1996 Nữ
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

22 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/03/1997 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

23 Phan Trần Quỳnh Như 01/03/1999 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

24 Trương Minh Nhựt 12/04/1997 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

25 Nguyễn Phúc Quà 26/05/2000 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

26 Lê Thanh Sang 16/04/1999 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

27 Nguyễn Văn Tài 13/04/2001 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ Môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

28 Lê Đức Anh Tài 11/12/2000 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường
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29 Nguyễn Trần Hồng Ti 04/01/1997 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

30 Phan Công Tình 18/10/1999 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

31 Lê Thị Hồng Thanh 10/09/2000 Nữ
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

32 Lê Thị Ngọc Thẩm 11/09/1995 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

33 Trần Nhựt Thịnh 20/12/1997 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

34 Lê Hồng Thức 17/04/1998 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

35 Phạm Thị Cẩm Thy 13/02/1996 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

36 Trần Thị Thanh Trà 11/01/1997 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

37 Đinh Ngọc Bảo Trâm 11/01/1993 Nữ

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

38 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/12/2000 Nữ
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường
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39 Hồ Tuấn Vĩ 16/10/1999 Nam
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường

Ban Quản lý Khu  

 kinh tế
Quản lý môi trường

40 Lê Quang Y 03/02/1994 Nam

Quản lý đa dạng sinh học, 

theo dõi ứng phó biến đổi 

khí hậu

Phòng Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý môi trường

41 Biện Phan Hồng Yến 08/03/1997 Nữ
Quản lý Kỹ thuật an toàn 

và Môi trường

Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Môi trường
Sở Công Thương Quản lý môi trường

Tổng số: 247 thí sinh
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